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   UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

BIÊN BẢN 

Về việc xét chọn giá thực hiện  

Gói thầu: Mua sắm văn phòng phẩm  

phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. 

 

- Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 5 năm 2024.  

- Tại Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo. 

I- THÀNH PHẦN: 

- Ông: Thạch Tha Lai   Chức vụ: Phó Giám đốc. 

- Ông: Tăng Phương Quang  Chức vụ: Trưởng phòng KHTC. 

- Bà: Châu Thị Thanh Diệu  Chức vụ: Kế toán Trưởng. 

- Bà: Nguyễn Thị Thanh Nguyên  Chức vụ: Kế toán. 

- Bà: Trần Thanh Trân   Chức vụ: Kế toán. 

II- CƠ SỞ THỰC HIỆN 

- Quyết định số 1443/QĐ-SGDĐT ngày 25/12/2023 của Giám đốc Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 

năm 2024; 

- Quyết định số 332/QĐ-SGDĐT ngày 13/5/2024 của Giám đốc Sở Giáo 

dục và Đào tạo về việc phê duyệt dự toán Mua sắm vật tư văn phòng phục vụ kỳ 

thi tuyển sinh lớp 10; 

 - Quyết định số 380/QĐ-SGDĐT ngày 24/5/2024 của Giám đốc Sở Giáo 

dục và Đào tạo về việc phê duyệt dự toán Mua sắm văn phòng phẩm phục vụ kỳ 

thi tốt nghiệp THPT năm 2024; 

 - Quyết định số 388/QĐ-SGDĐT ngày 27/5/2024 của Giám đốc Sở Giáo 

dục và Đào tạo về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán Mua sắm 

văn phòng phẩm phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; 

 - Thông báo số 86/TB-SGDĐT ngày 22/5/2024 của Giám đốc Sở Giáo dục 

và Đào tạo về việc mời cung cấp báo giá Mua sắm văn phòng phẩm phục vụ kỳ thi 

tốt nghiệp THPT năm 2024. 

III- NỘI DUNG 

 Được sự thống nhất của Giám đốc Sở GDĐT, các thành viên tiến hành xét 

chọn giá Gói thầu: Mua sắm văn phòng phẩm phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT 

năm 2024. 

 - Tên dự toán: Mua sắm văn phòng phẩm phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT 

năm 2024. 
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 - Tên, số lượng và quy cách sản phẩm theo phụ lục đính kèm. 

 - Số bảng Báo giá nhận được đến hết ngày 27/5/2024: 03 đơn vị. 

- Thời gian bắt đầu xem xét: lúc 9 giờ 00 phút, ngày 28/5/2024. 

- Tình trạng: phong bì vẫn còn nguyên vẹn (dán kín), báo giá có đủ chữ ký 

của lãnh đạo đơn vị và đóng dấu hợp pháp. 

- Số báo giá hợp lệ (có đầy đủ nội dung theo yêu cầu): 03 báo giá.  

- Tên doanh nghiệp, địa chỉ, giá chào: 

1. Công ty TNHH Thương mại dịch vụ VPP Châu Phát 888, báo giá ngày 

27/5/2024.  

Địa chỉ: Số 323A, Điện Biên Phủ, khóm 3, Phường 6, TP Trà Vinh, tỉnh Trà 

Vinh. 

Số lượng sản phẩm chào giá: Theo phụ lục đính kèm. 

Giá chào đã bao gồm thuế: 106.139.000đ. 

2. Nhà sách Khai Trí, báo giá ngày 27/5/2024.  

Địa chỉ: Số 07, Nguyễn Đáng, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

Số lượng sản phẩm chào giá: Theo phụ lục đính kèm. 

Giá chào đã bao gồm thuế: 107.940.000đ  

3. Công ty Cổ phần sách và thiết bị trường học Trà Vinh, báo giá ngày 

27/5/2024.  

Địa chỉ: Số 03A, Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

Số lượng sản phẩm chào giá: Theo phụ lục đính kèm. 

Giá chào đã bao gồm thuế: 98.988.000đ. 

 Bảng tổng hợp kết quả xét báo giá:  

TT Nội dung 

Yêu cầu 

Thông số kỹ thuật. 

Cơ sở cung cấp hàng hóa 

Công ty Cổ 

phần sách 

và thiết bị 

trường học 

Trà Vinh 

Công ty 

TNHH 

Thương mại 

dịch vụ VPP 

Châu Phát 

888 

Nhà sách 

Khai Trí 

1. Quy cách, mô tả. Theo Thông báo số 

86/TB-SGDĐT 

Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng 

2. Số lượng chào  
Theo Thông báo số 

86/TB-SGDĐT 

Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng 

3. Giá chào (đồng)  98.988.000 106.139.000 107.940.000 

Xếp hạng các báo giá  1 2 3 

 

Sửa lỗi và hiệu chỉnh báo giá: không có. 

Ý kiến thống nhất chung:  

Đơn vị chào hàng đáp ứng yêu cầu và có giá thấp nhất: Công ty Cổ phần 

sách và thiết bị trường học Trà Vinh với giá: 98.988.000 đồng (Chín mươi tám 

triệu chín trăm tám mươi tám nghìn đồng). 
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Trên cơ sở kết quả xét chọn báo giá, các thành viên thống nhất đề nghị 

Giám đốc Sở GDĐT chọn báo giá của Công ty Cổ phần sách và thiết bị trường 

học Trà Vinh để làm cơ sở phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. 

Ý kiến khác: Không có. 

Cuộc họp kết thúc vào lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày, biên bản được thông 

qua và các thành viên thống nhất ký tên. 

Biên bản được lưu trữ theo hồ sơ mua sắm. 

 

Lập Biên bản                             Chủ trì                

          Phó Giám đốc Sở GDĐT 

            

 

                         

                    Thạch Tha Lai 

  

 

Các thành viên tham dự: 

- Tăng Phương Quang   ____________________________ 

- Châu Thị Thanh Diệu   ____________________________ 

- Trần Thanh Trân    ____________________________ 

- Nguyễn Thị Thanh Nguyên  ____________________________ 
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BẢNG SO SÁNH GIÁ MUA SẮM 

TÊN DỰ TOÁN:  MUA SẮM VĂN PHÒNG PHẨM PHỤC VỤ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024. 

 

STT Tên hàng hóa 

Đặc điểm yêu cầu 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá dự 

toán 

Cty TNHH  

TMDVVPP Châu 

Phát 888 Nhà sách Khai Trí  

Cty CP Sách- 

TBTHTV 

Đơn 

giá  Thành tiền 
Đơn 

giá  Thành tiền 
Đơn 

giá  Thành tiền 

Tổng cộng     
 

106.139.000  
  

 

107.940.000  
  

 

98.988.000  

       

1  

Giấy Double A loại A4 

trắng  

Định lượng 80gsm 

Độ trắng: 90% 

Kích thước khổ A4 

(210x297mm) 

Quy cách: 500 tờ/ream 

Xuất xứ: Thái Lan 

gam 600 89.640 88.000 52.800.000 89.000 53.400.000 84.240 50.544.000 

       

2  

Giấy Double A A4 màu 

(loại dày) 

Định lượng 180gsm trơn, 

không hoa văn 

Kích thước khổ A4 

(210x297mm) 

Quy cách: 100 tờ/ ream 

Xuất xứ: Thái Lan 

gam 50 43.200 32.000 1.600.000 36.000 1.800.000 31.320 1.566.000 

       

3  
Bìa sơ mi Clear trong có nút  

Bìa sơ mi F4 

Kích thước: 36x26cm 

Quy cách: 12 cái/ xấp 

Chất liệu: Nhựa dẻo, dày, có 

nút  

Xuất xứ: Việt Nam 

cái 200 4.320 2.600 520.000 3.000 600.000 2.484 496.800 

       

4  
Giấy Double A A3  

Định lượng 80gsm 

Độ trắng: 90% 

Kích thước khổ A3 

(297x420mm) 

Quy cách: 500 tờ/ream 

Xuất xứ: Thái Lan 

gam  20 200.000 158.000 3.160.000 160.000 3.200.000 155.520 3.110.400 
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STT Tên hàng hóa Đặc điểm yêu cầu 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá dự 

toán 

Cty TNHH  

TMDVVPP Châu 

Phát 888 Nhà sách Khai Trí  

Cty CP Sách- 

TBTHTV 

Đơn 

giá  Thành tiền 
Đơn 

giá  Thành tiền 
Đơn 

giá  Thành tiền 

       

5  

Kẹp bướm kẹp giấy (Loại 

15 mm-12 hộp nhỏ) 

Hiệu: SLECHO 

Xuất xứ: Việt Nam 

Chất liệu: Kim loại chất lượng 

cao phủ Niken; 

Kích cỡ bản kẹp 15mm, 12 cái 

/hộp nhỏ. 

hộp 40 4.400 49.000 1.960.000 50.000 2.000.000 48.600 1.944.000 

       

6  

Kẹp bướm kẹp giấy (Loại 

32 mm-12 hộp nhỏ) 

Hiệu: SLECHO 

Xuất xứ: Việt Nam 

Chất liệu: Kim loại chất lượng 

cao phủ Niken; 

Kích cỡ bản kẹp 32mm, 12 

cái/hộp 

hộp 40 9.900 125.000 5.000.000 125.000 5.000.000 124.200 4.968.000 

       

7  

Kẹp bướm kẹp giấy (51 

mm) 

Hiệu: SLECHO 

Xuất xứ: Việt Nam 

Chất liệu: Kim loại chất lượng 

cao phủ Niken 

kích cỡ bản kẹp 51mm, 12 

cái/hộp 

hộp 50 27.500 25.000 1.250.000 25.000 1.250.000 24.200 1.210.000 

       

8  
Băng keo giấy (Loại 2 cm) 

Hiệu: Happy 

Xuất xứ: Việt Nam 

Chất liệu: Giấy kết hợp với 

keo cao su hòa tan trên một 

mặt, có thể viết lên mặt giấy. 

cuộn 300 3.240 5.500 1.650.000 6.000 1.800.000 5.400 1.620.000 
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STT Tên hàng hóa Đặc điểm yêu cầu 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá dự 

toán 

Cty TNHH  

TMDVVPP Châu 

Phát 888 Nhà sách Khai Trí  

Cty CP Sách- 

TBTHTV 

Đơn 

giá  Thành tiền 
Đơn 

giá  Thành tiền 
Đơn 

giá  Thành tiền 

       

9  

Băng keo giấy 2 mặt (Loại 5 

cm) 

Hiệu: Happy 

Xuất xứ: Việt Nam 

Loại băng keo 2 mặt, mỗi mặt 

được phủ keo 

Acrylic, có thể dính chặt với 

hầu hết các vật liệu 

có bề mặt nhẵn như nhựa, kim 

loại, kính…, bề 

rộng 4,8cm. 

Chiều dài băng keo ≥ 9m 

cuộn 300 8.640 14.000 4.200.000 15.000 4.500.000 13.824 4.147.200 

     

10  
Băng keo trong (Loại 5 cm) 

Hiệu: Happy 

Xuất xứ: Việt Nam 

Loại băng keo được làm từ 

chất liệu OPP, lớp keo bền, có 

độ dính cao, bề rộng 4,8cm 

Chiều dài băng keo ≥ 70m 

cuộn 150 10.000 15.000 2.250.000 15.000 2.250.000 13.824 2.073.600 

     

11  
Ghim kẹp (kẹp giấy) 

Hiệu: Vihai 

Mã hàng: C62 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Chất liệu: Kim loại hoặc bọc 

nhựa nhiều màu 

Kích thước: Dài 28mm 

Hộp nhỏ: 100 ghim 

hộp 45 5.500 30.000 1.350.000 30.000 1.350.000 29.160 1.312.200 

     

12  
Kim bấm (loại No.10-1m) 

Hiệu: Việt Đức 

Xuất xứ:  Việt Nam 

Loại No.10, khả năng bấm 

giấy : 10-15 tờ giấy định 

lượng 70gsm, độ dài chân 

5mm, sử dụng cho bấm ghim 

cầm tay 

Hộp lớn = 20 hộp nhỏ 

hộp lớn 40 66.000 64.000 2.560.000 64.000 2.560.000 62.640 2.505.600 
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STT Tên hàng hóa Đặc điểm yêu cầu 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá dự 

toán 

Cty TNHH  

TMDVVPP Châu 

Phát 888 Nhà sách Khai Trí  

Cty CP Sách- 

TBTHTV 

Đơn 

giá  Thành tiền 
Đơn 

giá  Thành tiền 
Đơn 

giá  Thành tiền 

     

13  

Bút lông dầu xanh - Thiên 

Long  

Mã hàng: PM-09 

Hiệu: Thiên Long 

Xuất xứ: Việt Nam 

Màu mực : xanh, số đầu bút : 

2 đầu, bề rộng nét viết 0,8mm 

& 6mm, ngòi mềm, viết êm, 

không nhòe mờ. Tối thiểu 

tương đương hoặc cao hơn TL 

marker PM-09 

Hộp 10 cây 

hộp 15 77.000 75.000 1.125.000 75.000 1.125.000 74.520 1.117.800 

     

14  

Bút lông dầu đỏ - Thiên 

Long  

Mã hàng: PM-09 

Hiệu: Thiên Long 

Xuất xứ: Việt Nam 

Màu mực : đỏ, số đầu bút : 2 

đầu, bề rộng nét viết 0,8mm & 

6mm, ngòi mềm, viết êm, 

không nhòe mờ Tối thiểu 

tương đương hoặc cao hơn TL 

marker PM-09 

Hộp 10 cây 

hộp 15 77.000 76.000 1.140.000 75.000 1.125.000 74.520 1.117.800 

     

15  
Viết bic xanh - Thiên Long  

Mã hàng: TL-027 

Hiệu: Thiên Long 

Xuất xứ: Việt Nam 

Thân bút làm từ nhựa trong, 

nút bấm bằng nhựa cùng màu 

với ruột bút, đường kính viên 

bi 0,5mm, viết trơn, mực ra 

đều. Tối thiểu tương đương 

hoặc cao hơn TL-027 

Hộp 20 cây 

hộp 20 80.000 62.000 1.240.000 60.000 1.200.000 60.480 1.209.600 
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STT Tên hàng hóa Đặc điểm yêu cầu 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá dự 

toán 

Cty TNHH  

TMDVVPP Châu 

Phát 888 Nhà sách Khai Trí  

Cty CP Sách- 

TBTHTV 

Đơn 

giá  Thành tiền 
Đơn 

giá  Thành tiền 
Đơn 

giá  Thành tiền 

     

16  
Viết bic đỏ - Thiên Long 

Mã hàng: TL-027 

Hiệu: Thiên Long 

Xuất xứ: Việt Nam 

Thân bút làm từ nhựa trong, 

nút bấm bằng nhựa cùng màu 

với ruột bút, đường kính viên 

bi 0,5mm, viết trơn, mực ra 

đều. Tối thiểu tương đương 

hoặc cao hơn TL-027 

Hộp 20 cây 

hộp 70 80.000 62.000 4.340.000 60.000 4.200.000 60.480 4.233.600 

     

17  
Viết bic đen - Thiên Long  

Mã hàng: TL-027 

Hiệu: Thiên Long 

Xuất xứ: Việt Nam 

Thân bút làm từ nhựa trong, 

nút bấm bằng nhựa cùng màu 

với ruột bút, đường kính viên 

bi 0,5mm, viết trơn, mực ra 

đều. Tối thiểu tương đương 

hoặc cao hơn TL-027 

Hộp 20 cây 

hộp 10 80.000 62.000 620.000 60.000 600.000 60.480 604.800 

     

18  
Viết bic tím - Thiên Long  

Mã hàng: TL-027 

Hiệu: Thiên Long 

Xuất xứ: Việt Nam 

Thân bút làm từ nhựa trong, 

nút bấm bằng nhựa cùng màu 

với ruột bút, đường kính viên 

bi 0,5mm, viết trơn, mực ra 

đều. Tối thiểu tương đương 

hoặc cao hơn TL-027 

Hộp 20 cây 

hộp 10 80.000 62.000 620.000 60.000 600.000 60.480 604.800 
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STT Tên hàng hóa Đặc điểm yêu cầu 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá dự 

toán 

Cty TNHH  

TMDVVPP Châu 

Phát 888 Nhà sách Khai Trí  

Cty CP Sách- 

TBTHTV 

Đơn 

giá  Thành tiền 
Đơn 

giá  Thành tiền 
Đơn 

giá  Thành tiền 

     

19  

Viết dạ quang (Loại 5 bút 

/hộp) 

Mã hàng: TL-HL03 

Hiệu: Thiên Long 

Xuất xứ: Việt Nam 

Số đầu bút : 2 đầu, bề rộng nét 

viết 0,6mm & 

4mm, lượng mực nhiều, tăng 

thời gian sử dụng, 

số lượng 5 cây/hộp. 

Tối thiểu tương đương hoặc 

cao hơn TL-HL03,  

hộp 8 54.000 60.000 480.000 60.000 480.000 59.400 475.200 

     

20  
Kéo lớn 

Hiệu: Zhengtian 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Kích thước: 20cm 

Chất liệu: Kim loại không gỉ, 

mũi kéo tròn an toàn, tay cầm 

bằng nhựa; Loại kéo dành cho 

công sở. 

cây 40 24.000 22.000 880.000 25.000 1.000.000 20.900 836.000 

     

21  
Viết xoá TL CP 02 

Mã hàng: TL-CP02 

Hiệu: Thiên Long 

Xuất xứ: Việt Nam 

Ngòi kim loại, mực nước 

trắng nhanh khô, dung tích 

12ml, Tối thiểu tương đương 

hoặc cao hơn TL-CP02 

cây 20 27.500 18.000 360.000 20.000 400.000 16.500 330.000 

     

22  
Viết đĩa CD - Thiên Long  

Mã hàng:  PM-04 

Hiệu: Thiên Long 

Xuất xứ: Thiên Long 

Ngòi bút: 0,4 - 1,0mm; Mựa 

đậm, đa dạng màu sắc, ghi tốt 

trên đĩa CD. 

cây 30 8.800 7.800 234.000 10.000 300.000 7.560 226.800 
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STT Tên hàng hóa Đặc điểm yêu cầu 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá dự 

toán 

Cty TNHH  

TMDVVPP Châu 

Phát 888 Nhà sách Khai Trí  

Cty CP Sách- 

TBTHTV 

Đơn 

giá  Thành tiền 
Đơn 

giá  Thành tiền 
Đơn 

giá  Thành tiền 

     

23  
Đĩa CD MX có hộp từng cái 

Hiệu:Maxell 

Xuất xứ: Đài Loan 

Đĩa CD MX, loại đĩa trắng 

CD-ROM, 700MB/80, 52X,  
cái 50 23.760 23.000 1.150.000 25.000 1.250.000 22.680 1.134.000 

     

24  

Đĩa DVD MX có hộp từng 

cái 

Hiệu:Maxell 

Xuất xứ: Đài Loan 

Đĩa trắng DVD-RW;Dung 

lượng: 4,7GB;Tốc độ ghi: 2X. 

Xuất xứ: Đài Loan 

cái 100 28.000 29.000 2.900.000 30.000 3.000.000 28.080 2.808.000 

     

25  
Thẻ đeo + dây  

Chất liệu: Dây lụa, Thẻ nhựa 

PVC dẻo, trong suốt (size 10 x 

13)cm 

Xuất xứ: Việt Nam 

cái 1.500 4.320 5.000 7.500.000 5.000 7.500.000 2.808 4.212.000 

     

26  

Máy bấm Plus (loại No.10-

1m) 

Hiệu: Plus 

Xuất xứ: Việt Nam 

Chất liệu: Kim loại và nhựa 
cái 30 30.800 30.000 900.000 30.000 900.000 29.700 891.000 

     

27  
Hồ dán 30ml 

Hiệu: Queen 

Xuất xứ: Việt Nam 

Dạng keo lỏng, đóng chai 

nhựa, đầu bôi keo có lưới 

chống tràn bên trong nắp chai, 

dung tích chai nhựa 30ml 

chai 400 4.500 4.500 1.800.000 5.000 2.000.000 3.300 1.320.000 

     

28  
Tem đĩa trắng  

Loại decal trắng, dán trực tiếp 

lên đĩa, đường kính ngoài 

11.8cm, đường kính trong 

2cm 

Xuất xứ: Việt Nam 

cái 100 2.160 1.500 150.000 1.500 150.000 702 70.200 

     

29  
Bìa sơ mi lá  

Hiệu: Plus 

Chất liệu nhựa PP, khổ A4 

Xuất xứ: Đài Loan 
cái 100 2.160 2.000 200.000 2.000 200.000 1.782 178.200 
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STT Tên hàng hóa Đặc điểm yêu cầu 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá dự 

toán 

Cty TNHH  

TMDVVPP Châu 

Phát 888 Nhà sách Khai Trí  

Cty CP Sách- 

TBTHTV 

Đơn 

giá  Thành tiền 
Đơn 

giá  Thành tiền 
Đơn 

giá  Thành tiền 

     

30  
Băng keo xanh (Loại 5 cm) 

Hiệu: Happy 

Xuất xứ: Việt Nam 

Chất liệu simili, dùng để dán 

gáy tập tài liệu, sách, bề rộng 

5cm. Chiều dài băng keo ≥ 

4,5m 

cuộn 40 13.000 10.000 400.000 10.000 400.000 8.640 345.600 

     

31  
Băng keo cách ly  

Loại băng cách ly, bề rộng 

10cm, quy cách 100m/cuộn 

Xuất xứ: Việt Nam 
cuộn 6 40.000 65.000 390.000 65.000 390.000 64.800 388.800 

     

32  

Máy bấm KW 50LA (loại 

lớn 200 tờ) 

Hiệu: KW Trio 

Xuất xứ: Đài Loan 

Chất liệu: Kim loại và nhựa 
cái 3 462.000 470.000 1.410.000 470.000 1.410.000 462.000 1.386.000 

 

 

 


